
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành Đào tạo Xếp loại
Số hiệu phôi 

bằng
Số vào sổ Ngày cấp Ký tên Ghi chú

1 Đỗ Thị Giáng Hương 28-06-1989 Nữ
Công nghệ May - 

Quản lý Sản xuất
Trung bình 

Khá
00283035 335/2011-CĐCQ 30/12/11

2 Hồ Thị Huyền Sương 15-07-1990 Nữ
Công nghệ May - 

Quản lý Sản xuất
Trung bình 

Khá
00283036 336/2011-CĐCQ 30/12/11

3 Trần Thị Xuân 22-08-1990 Nữ
Công nghệ May - 

Quản lý Sản xuất
Trung bình 

Khá
00283037 337/2011-CĐCQ 30/12/11

4 Vũ Thị Yến 08-01-1990 Nữ
Công nghệ May - 

Quản lý Sản xuất
Trung bình 

Khá
00283038 338/2011-CĐCQ 30/12/11

5 Nguyễn Văn Minh 10-06-1989 Nam
Tài chính - Ngân 

hàng

Trung bình 

Khá
00283039 339/2011-CĐCQ 30/12/11

6 Hoàng Thị Tư 06-11-1989 Nữ
Tài chính - Ngân 

hàng

Trung bình 

Khá
00283040 340/2011-CĐCQ 30/12/11

7 Vũ Văn Duy 25-10-1989 Nam Kế toán
Trung bình 

Khá
00283041 341/2011-CĐCQ 30/12/11

8 Lê Quốc Bảo 20-11-1985 Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

Xây dựng

Trung bình 

Khá
00283042 342/2011-CĐCQ 30/12/11
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9 Trần Văn Chỉnh 08-05-1989 Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

Xây dựng

Trung bình 

Khá
00283043 343/2011-CĐCQ 30/12/11

10 Vy Hoàng Thanh 20-05-1990 Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

Xây dựng

Trung bình 

Khá
00283044 344/2011-CĐCQ 30/12/11

11 Trần Công Xuân 1989 Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

Xây dựng

Trung bình 

Khá
00283045 345/2011-CĐCQ 30/12/11

ThS. Lưu Phước Dũng

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Quang Huy

Biên Hòa, ngày 31 tháng 01 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
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